
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

MÔN: LỊCH SỬ LỚP 11A – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT  

TT 
Nội dung 

kiến thức 
Đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 
Tổng 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Số 

CH 
Thời gian 

(phút) Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

TN 

1 

CHƢƠNG I 

CÁC NƢỚC 

CHÂU Á, 

CHÂU PHI 

VÀ KHU 

VỰC MĨ LA 

TINH  (THẾ 

KỈ XIX – 

ĐẦU THẾ 

KỈ XX) 

Bài 1: Nhật Bản 05 2.5 04 

 

4.0 

 

0* 4.0 01** 2.5 10 13 phút 

2 

3 Bài 3: Trung Quốc 05 2.0 04 3.0 01* 3.5 0** 2.5 10 11 phút 

4 

Bài 4: Các nƣớc 

Đông Nam Á (cuối 

thế kỉ XIX đầu thế 

kỉ XX) 

05 2.0 04 3.0 0* 4.0 01** 2.5 10 11.5 phút 

5 

Bài 5: Châu Phi và 

khu vực Mĩ La 

Tinh (Cuối TK 

XIX đầu TK XX) 

05 1.5 04 2.0 01* 3.5 0** 2.5 10 9.5 phút 

Tổng 20 8.0 16 12 02 15 02 10 40 45 phút 

Tỉ lệ %  50% 40% 5% 5%    

Tỉ lệ chung (%) 90 10 100  



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

MÔN: LỊCH SỬ LỚP 11D – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT  

TT 
Nội dung 

kiến thức 
Đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 
Tổng 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 
Số CH 

Thời gian 

(phút) 
Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

TN 

1 

CHƢƠNG I 

CÁC NƢỚC 

CHÂU Á, 

CHÂU PHI 

VÀ KHU 

VỰC MĨ LA 

TINH  (THẾ 

KỈ XIX – 

ĐẦU THẾ 

KỈ XX) 

Bài 1: Nhật Bản 05 2.5 04 

 

4.0 

 

01* 4.0 01** 2.5 11 13 phút 

2 

3 Bài 3: Trung Quốc 05 2.0 03 3.0 01* 3.5 01** 2.5 10 11 phút 

4 

Bài 4: Các nƣớc 

Đông Nam Á (cuối 

thế kỉ XIX đầu thế 

kỉ XX) 

05 2.0 03 3.0 01* 4.0 01** 2.5 10 11.5 phút 

5 

Bài 5: Châu Phi và 

khu vực Mĩ La 

Tinh (Cuối TK 

XIX đầu TK XX) 

05 1.5 02 2.0 01* 3.5 01** 2.5 09 9.5 phút 

Tổng 20 8.0 12 12 04 15 04 10 40 45 phút 

Tỉ lệ %  50% 30% 10% 10%    

Tỉ lệ chung (%) 80 20 100  

 


